Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 - Đề 5

A. Kiểm tra đọc: (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng: (6 điểm)
Bài đọc: Tôm Càng và Cá Con (SGK Tiếng Việt 2, tập 2, trang 68)
– Đọc đoạn 1.
– Trả lời câu hỏi: Khi tập bơi, Tôm Càng gặp chuyện gì?
II. Đọc hiểu: (4 điểm)
Bài đọc: Sông Hương (SGK Tiếng Việt 2, tập 2, trang 72)
Làm bài tập: Chọn câu trả lời đúng nhất (Chọn a, b, c hoặc d):
1. Bao trùm lên bức tranh của sông Hương là màu sắc gì?
a. Màu đỏ ối của hoa phượng.
b. Màu xanh với nhiều sắc độ đậm nhạt khác nhau.
c. Màu vàng của nắng.
d. Màu tím của bóng núi.
2. Vào mùa hè, màu sắc ở bên bờ sông Hương là màu gì?
a. Màu xanh non của lá.
b. Màu đỏ rực của hoa phượng.
c. Màu xanh đậm của bãi ngô.
d. Màu vàng của ánh trăng lung linh.
3. Sông Hương đã đem lại lợi ích gì cho thành phố Huế?
a. Làm cho không khí thành phố trở nên trong lành.
b. Làm tan biến những tiếng ồn ào của chợ búa.
c. Tạo cho thành phố một vẻ êm đềm và nên thơ.
d. Tất cả các ý trên. 
4. Những từ nào chỉ màu sắc cảnh vật ở sông Hương?
a. Xanh thẳm, xanh biếc.
b. Đỏ rực, ửng hồng,
c. Xanh, xanh non.
d. Tất cả các ý trên.
B. Kiểm tra viết: (10 điểm)
I. Chính tả (Nghe – viết): (5 điểm)
Bài viết: Con Vện
Mỗi khi nó chạy
Cái đuôi cong lên
Đuôi như bánh lái
Định hướng cho thuyền
Rời nhà xa ngõ
Đuôi quắp dọc đường
Đuôi buông ủ rũ
Là khi nó buồn
Nhưng mà ngộ nhất
Là lúc nó vui
Chẳng hề nhếch mép
Nó cười bằng… đuôi
Nguyễn Hoàng Sơn
 
II. Tập làm văn: (5 điểm)
Viết đoạn văn tả một con vật gần gũi với em nhất.
Hướng dẫn làm bài:
A. Kiểm tra đọc: (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng: (6 điểm)
II. Đọc hiểu: (4 điểm)
Câu1: b    Câu 2: b    Câu 3: d    Câu 4: d
B. Kiểm tra viết: (10 điểm)
I. Chính tả: (5 điểm)
II. Tập làm văn: (5 điểm)
Viết đoạn văn tả một con vật gần gũi với em nhất.
Gợi ý làm bài tập làm văn:
– Con vật nuôi em tả là con gì?
– Hình dáng của nó ra sao? Có đặc điểm gì nổi bật?
Bài tham khảo:
Nhà em có nuôi một số con vật, nhưng chú mèo Mun là con vật gần gũi với em nhất. Mèo Mun thân hình nhỏ nhắn, bộ lông mịn như nhung, đen tuyền. Cái đuôi dài đuồn đuột. Em thích nhất là cặp mắt sáng trong và tròn xoe của chú. Cặp mắt ấy như sáng rực hơn mỗi khi chú tìm thấy chuột. Chú thường quấn quýt bên chân em, chú thích được vuốt ve, được cho ăn ngon, được cho nằm vào bếp tro ấm áp. Chú thật đáng yêu!

